
TRƯỜNG MẦM 
NON BÉ 
NGOAN 1 

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 3 Tháng 4 - 2025 

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)
Thứ hai Hoạt động học 

Nội dung 1: Xếp tháp 
Nội dung 2: Vận động 
theo nhạc Lái ô tô 

Hoạt động góc 
Nấu ăn 
Khám bệnh 
búp bê 

Hoạt động chiều 
Ôn các bài hát đã học 

Thứ ba Nội dung 1: TCKNXH 
Bé yêu mẹ 
Nội dung 2: NBTN Các 
con vật sống dưới nước 

Xây hồ cá 
Ru em ngủ 

Xếp cạnh, xếp 
chồng 

Thứ tư Hoạt động học 
Nội dung 1: Kể chuyện 
Đàn gà nhà bé 
Nội dung 2: Kỹ năng 
gắp hạt bông 

Hoạt động góc 
Lồng hộp 
Lắp ráp 

Hoạt động chiều 
Kể chuyện theo 
tranh 

Thứ năm Hoạt động học 
Nội dung 1: Bò đến đích 
Nội dung 2: Hát ca theo 
nhạc 

Hoạt động góc 
Bé ru em ngủ 
Chồng tháp 
 

Hoạt động chiều 
Trò chơi Con gì kêu 
đấy 

Thứ sáu Hoạt động học 
Nội dung 1: Nhận biết 
To – nhỏ 
Nội dung 2: Rèn kỹ năng 
chào hỏi 

Hoạt động góc 
Xếp xe lửa 
Xem sách vải 
 

Hoạt động chiều 
Ôn các bài thơ đã 
học 

 

 Hoạt động của bé 



Vàng anh 1 (25-36 tháng) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

ND1: NÉM BÓNG VÀO ĐÍCH XA 1M 
ND2: NHẬN BIẾT XE BUÝT 
 

Thứ ba 
 
 

ND1: NHẬN BIẾT XE LỬA 
ND2: BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO HÌNH 
(trang 12) 

Thứ tư 
 
 

ND1: DẠY HÁT ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU 
ND2: RÈN TRẺ XẾP HÀNG CHỜ ĐẾN 
LƯỢT 

Thứ năm  
 
 

ND1: NHẬN BIẾT TRÊN DƯỚI 
ND2: BÀI TẬP TẠO HÌNH (trang 15) 

Thứ sáu  
 
 

ND1: NẶN BÁNH XE 
ND2: NGHE HÁT CON TÀU 



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
 HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ 

Tuần 3 ( 14/4 đến 19/4 ) 
THỨ 2 Nhận biết trời nắng trời mưa  

Làm vở bài tập  
 

THỨ 3 Vẽ tia nắng  
NBTN: Hoa hồng  
 

THỨ 4 Nghe hát “ Trời nắng, trời mưa” 
Rèn trẻ giữ gìn đôi bàn tay sạch  
 

THỨ 5  Kể chuyện “ Cóc gọi trời mưa” 
VĐTN: Trời nắng trời mưa 

THỨ 6 Mùa hè bé mặc gì? 
Tô màu cái váy, áo mùa hè 

 



Hoạ Mi 1 (3-4 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Hoạt động 1: Phương tiện giao thông đường 
bộ. 

- Hoạt động 2: Tô màu xe máy. 

Thứ ba 
 
 

- Hoạt động 1: Đóng kịch “ Bác Gấu và 2 chú 
thỏ”. 

- Hoạt động 2:  Cắt đoạn giấy theo đường thẳng. 

Thứ tư 
 
 

- Hoạt động 1: Đi theo đường dích dắc. 
- Hoạt động 2: Làm bài tập các con vật sống 

trong rừng. 

Thứ năm  
 
 

- Hoạt động 1:  Bên trong – Bên ngoài. 
- Hoạt động 2: Bé ném trúng đích nằm ngang. 

Thứ sáu  
 
 

- Hoạt động 1: Nặn vỏ ốc, vỏ sò. 
- Hoạt động 2: Làm bài tập Dài hơn – ngắn 

hơn. 



Hoạ Mi 2 (3-4 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai Nội dung 1:      Khám phá"Tan - Không tan" 
Nội dung 2:      Đi theo đường hẹp - Bật xa” 

Thứ  ba Nội dung 1:      Nhận biết hành vi tốt xấu cho răng" 
Nội dung 2:     Thơ “Ngôi nhà” 

Thứ tư Nội dung 1:       Tìm hiểu về con bướm 
Nội dung 2:      Thơ Ong và Bướm 

Thứ năm  

 

Nội dung 1:        Dạy hát thật là hay 
Nội dung 2 :      . Bé làm gì khi đi lạc 

Thứ sáu  Nội dung 1 : Chơi hòa thuận với bạn 
Nội dung 2:    Kể chuyện: "Chú sâu háu ăn" 
 



Hoạ Mi 3 (3-4 tuổi)
 

 
Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 

- Bước lên xuống bục cao 
- Nổi và chìm.  

Thứ ba 
 

- Tìm hiểu về mưa.  
- Thơ “Mưa rơi” 

Thứ tư 
 

- Giữ gìn vệ sinh 
- Bài tập 

Thứ năm  
 

- Truyện “Nàng tiên mưa” 
- Hát “Cho tôi đi làm mưa với” 

Thứ sáu  
 

- Nặn cầu vồng 
- Kỹ năng tạo hình.  



Hoạ Mi 4 (3-4 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1 : Tung và bắt bóng với người đối 
diện  
Nội dung 2 : Làm bài tập tạo hình 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1 : Chú ong xinh 
Nội dung 2 : Vận động minh hoạ Trời nắng 
trời mưa 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1 : Đồng dao Đi cầu đi quán 
Nội dung 2 : Làm bài tập khám phá khoa học 

Thứ năm  
 
 

Nội dung 1 : Những điều bé thích và không 
thích 
Nội dung 2 : Nặn cây kẹo ngộ nghĩnh 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1 : Nhận biết số lượng 5 và chữ số 5 
Nội dung 2 : Làm bài tập toán 



Sơn Ca 1 (4-5 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Tìm hiểu ngày và đêm  

Thứ ba 
 
 

 
Trò  chuyện về  sự  khá c nhau giữ a ngà y và  đêm  
Đo độ  dà i vậ t bằ ng 1 đơn vị đo  
 

Thứ tư 
 
 

Vẽ  tranh và  và  đêm 
Dạ y há t “Chá u vẽ  ô ng mặ t trờ i”  
 

Thứ năm  
 
 

Chạy chậm 60m – 80m  
Câu chuyện “Mèo lại hoàn mèo” 

Thứ sáu  
 
 

Thí nghiệm “màu nước ma thuật”  



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)
- Thứ 2: _Tạo hình từ lõi giấy. 
        _ Truyện: sự tích hạt lúa 
-   Thứ 3: _Tình cảm xã hội 
        _Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ 
chơi quen thuộc: cầu tuột, xích du, bập bênh, trái bóng, đu quay… 
- Thứ 4: _Ném trúng đích nằm ngang 
         _ Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp: qua hát, vận động( khi tham 
gia các lễ hội dưới sân) lễ hội dỗ tổ hùng vương 
- Thứ 5:_Đề tài: thơ bé làm bao nhiêu nghề 
         _ Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết  
- Thứ 6:_Làm bánh phục linh 
         _ Nguyên nhân gây ô nhiễm nước và cách bảo vệ nguồn nước 



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
 Đề tài: Sự tích ngày và đêm
 Ôn lại bài hát:”Nước cần cho bé”

 Đề tài: Bé học cách đo nước
 Rèn lại các bước chải răng đúng cách

 Làm quen với chữ V
 Làm bài tập kỹ năng sống

 Thí nghiệm: Vật nổi vật chìm
 Làm bài tập rèn chữ viết

 Vẽ vòng tuần hoàn của nước
 Trò chuyện về bài học đã học trong tuần



Sơn ca 4 (4-5 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1: BÉ BIẾT GÌ VỀ BÁC NÔNG 
DÂN 
Nội dung 2: NẶN CON CÁ 
 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1: DỤNG CỤ CỦA BÁC NÔNG 
DÂN 
Nội dung 2: CHÚ ẾCH CON 
 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1: BÉ LÀM BÁC NÔNG DÂN 
Nôị dung 2: TRANG PHỤC MÙA HÈ 
 

Thứ 
năm  
 
 

Nội dung 1: VỖ TAY THEO TIẾT TẤU 
CHẬM “TẬP ĐẾM” 
Nôị dung 2:  LÀM BÀI TẬP TẠI HÌNH 
 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1: ĐẬP VÀ BẮT BÓNG TẠI 
CHỖ 
Nôị dung 2: LÀM BÀI TẬP CHỮ VIẾT  
 



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
14/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài: TRƯỜN KẾT HỢP TRÈO QUA GHẾ DÀI (1.5m 
x 30cm) 
Nội dung 2: Đề tài: XÉ GIẤY TRANG TRÍ CÁNH DIỀU 
 

Thứ ba 
15/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài: TÁCH SỐ LƯỢNG 10 
Nội dung 2: Đề tài: Làm bài tập theo yêu cầu 
- Cô giới thiệu bài tập trong sách 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện bài tập 

 Hoạt động ngoài trời: 
Chơi vận động: Ném bóng qua vòng 

Thứ tư 
16/4/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1:  Đề tài: TÌM HIỂU NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 
Nội dung 2: Đề tài: VỖ THEO NHỊP “LÁ XANH” 

 Hoạt động ngoài trời: 
Trò chơi vận động 
Bowling 

Thứ năm  
 
17/4/2025 

Giờ học 

Nội dung 1: CHƠI CÙNG S,X 
Nội dung 2: Làm bài tập tô đồ chữ 
- Cô giới thiệu bài tập trong sách 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện bài tập 
- Trẻ về vị trí làm bài 

Thứ sáu  
18/4/2025 
 

Giờ học 

Nội dung 1: Đề tài BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

 Hoạt động ngoài trời: 

Trò chơi vận động 

Chim đồi lồng 



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Bò cao  qua 5 -6 điểm dích dắc – trèo lên xuống ghế 
- Xé giấy trang trí cánh diều 

Thứ ba 
 
 

- Nhận biết chữ số, số lượng 10 
- Làm bài tập toán theo yêu cầu 
 

Thứ tư 
 
 

- LQCV : Q - M 
- Làm bài tập tô, đồ chữ 

 
Thứ năm 

- Bé bảo vệ môi trường rừng. 
- Bé tìm hiểu về làng nghề bánh tráng 
 

 
Thứ sáu 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện “ Bin và những người bạn”  
(Phòng chống bạo lực học đường) 
- Hát “ Khúc nhạc hồng”  
 



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
* Thứ hai:
- Mở chủ đề: NƯỚC CẦN THIẾT CHO ĐỜI SỐNG
- Biết sử dụng  lời  nói để  trao đổi và chỉ dẫn  bạn bè trong hoạt động.
• Thứ ba:
- NƯỚC SẠCH NƯỚC BẨN
- Thích viết ra những ý nghĩ của mình bằng nhiều loại ký hiệu: tranh vẽ, biển báo, nhãn mác, đồ 

vật, chữ viết
• Thứ tư:
- Đóng chủ đề:  TIẾT KIỆM NƯỚC
- Trẻ biết sử dụng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.
• Thứ năm:
• Hát : “GIỌT MƯA VÀ EM BÉ”
• Thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên
• Thứ sáu:
- NHẬN DẠNG CHỮ  S-Y
- Trẻ biết sáng tạo các hình thức để tạo ra các vận động theo bài hát đã học.



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ 
hai  

●  Gọi tên các thứ trong tuần 
● Học hát: Bé tập đánh răng    

Thứ 
ba  

●  Bé tạo hình theo ý thích 
●  Nghe chuyện:  

Bánh chưng bánh dày 

Thứ 
tư  

●  Làm quen chữ viết: chữ v – y  
●  Cây cần gì để phát triển?   

Thứ 
năm  

●  Bật qua vật cản 30 - 35 cm 
●  Đan chú rùa con   

Thứ 
sáu 

●  Bé làm gì khi đi dự tiệc 
●  Đọc thơ: Ảnh Bác 
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